
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ - HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
NĂM HỌC: 2023 - 2024
 
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức
	Lao động cần cù, sáng tạo
	4 câu
	
	
	0,5 câu
	
	
	
	
	4 câu
	0,5 câu
	2,0

	2
	
	Bảo vệ lẽ phải
	4 câu
	
	
	0,5 câu
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	1,5 câu 
	4,0

	3
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	4 câu
	2 câu
	4,0

	Tổng
	12
	
	
	2
	
	1
	
	1
	12
	4
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	40%
	20%
	10%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
	









BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ - HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
NĂM HỌC: 2023 - 2024

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]Lao động cần cù, sáng tạo
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của lao động cần cù, sáng tạo.
Thông hiểu:
Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết của việc lao động cần cù, sáng tạo.
	4 TN
	0,5 TL
	
	

	2
	
	Bảo vệ lẽ phải
	Nhận biết:
Nêu được biểu hiện, ý nghĩa, rèn luyện về bảo vệ lẽ phải.
Thông hiểu:
Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
Vận dụng: 
- Qua tình huống cụ thể, nêu được cách giải quyết đúng việc bảo vệ lẽ phải
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
	4 TN
	0,5 TL
	1 TL
	

	3
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Nhận biết:
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được việc làm và trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Thông hiểu:
Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Vận dụng cao: 
Đề xuất giải pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	4 TN
	1,0 TL
	
	1 TL

	Tổng
	
	12 TN
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	40 %
	20 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	70 %
	30 %



